
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả 

TTHC 

Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

I DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH 

a Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

1 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy chứng 

nhận cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh 

học 

27 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

Không 

Điều 21 Thông tư số 

84/2025/TT-BNNMT ngày 

31 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số nội dung của Luật 

Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ 

sung một số Thông tư trong 

lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm 

lâm.  

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 

17 h00. 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả 

TTHC 

Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

I DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH 

a Lĩnh vực Trồng trọt 

1 

Cấp Thẻ giám 

định viên quyền 

đối với giống cây 

trồng 

Quyết định cấp Thẻ 

giám định viên: 13 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

Không 

- Khoản 3 Điều 201 Luật Sở hữu 

trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 36/2009/QH12; 

Luật số 07/2022/QH15).  

- Điều 112 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ.  

- Điều 43 Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2023 của Chính phủ quy định 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 

17 h00. 

chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 

hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 

năm 2026 và Nghị định số 

33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 

năm 2026 của Chính phủ. 

2 

Cấp lại Thẻ giám 

định viên quyền 

đối với giống cây 

trồng 

- Quyết định cấp lại 

Thẻ giám định viên: 

08 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ.  

- Trường hợp Thẻ 

giám định viên quyền 

đối với giống cây 

trồng bị lỗi do Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung 

ương gây ra: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu của 

người được cấp Thẻ. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 

17 h00. 

Không 

 - Điều 112 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ.  

- Điều 43, Điều 45 Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 

hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 

năm 2026 và Nghị định số 

33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 

năm 2026 của Chính phủ. 

3 

Thu hồi Thẻ giám 

định viên quyền 

đối với giống cây 

trồng theo yêu cầu 

của tổ chức, cá 

nhân 

Kể từ ngày nhận được 

yêu cầu thu hồi đến 

khi người được cấp 

Thẻ có ý kiến: 13 ngày 

làm việc. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 

17 h00. 

Không 

- Khoản 3 Điều 201 Luật Sở hữu 

trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 36/2009/QH12; 

Luật số 07/2022/QH15)  

- Điều 112 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ.  

- Điều 43, Điều 45 Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 

hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 

năm 2026 và Nghị định số 

33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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năm 2026 của Chính phủ. 

4 

Cấp Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối 

với giống cây 

trồng 

Quyết định cấp Giấy 

chứng nhận tổ chức 

giám định quyền đối 

với giống cây trồng: 

13 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ.-  

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 

17 h00. 

Không 

- Khoản 2 Điều 201 Luật Sở hữu 

trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 36/2009/QH12; 

Luật số 07/2022/QH15).  

- Điều 113 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ.  

- Điều 44, Điều 45 Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 

hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 

năm 2026 và Nghị định số 

33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 

năm 2026 của Chính phủ. 

5 Cấp lại Giấy 

chứng nhận tổ 

- Quyết định Cấp lại 

Giấy chứng nhận tổ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  
Không 

- Điều 113 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/


6 

 

 
 

chức giám định 

quyền đối với 

giống cây trồng 

chức giám định quyền 

đối với giống cây 

trồng: 08 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ.  

- Trường hợp Giấy 

chứng nhận tổ chức 

giám định quyền đối 

với giống cây trồng bị 

lỗi do Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương: 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được yêu 

cầu của tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng. 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 h00. 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ.  

- Điều 44, Điều 45 Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 

hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 

năm 2026 và Nghị định số 

33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 

năm 2026 của Chính phủ. 

6 

Thu hồi Giấy 

chứng nhận tổ 

chức giám định 

quyền đối với 

giống cây trồng 

theo yêu cầu của 

tổ chức, cá nhân 

Kể từ ngày nhận được 

yêu cầu thu hồi đến 

khi tổ chức được cấp 

Giấy chứng nhận có ý 

kiến: 13 ngày làm việc  

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Không 

- Khoản 2 Điều 201 Luật Sở hữu 

trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 36/2009/QH12; 

Luật số 07/2022/QH15).  

- Điều 113 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 h00. 

công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ.  

- Điều 44, Điều 45 Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 

hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 

năm 2026 và Nghị định số 

33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 

năm 2026 của Chính phủ. 

b Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

1 

Cấp giấy phép 

trao đổi, tặng cho 

mẫu vật của loài 

nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không 

- Điều 10 Thông tư số 

85/2025/TT-BNNMT ngày 

31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy 

định về quản lý loài nguy cấp, 

quý, hiếm, loài động vật rừng 

thông thường và thực thi Công 

ước về buôn bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp 

- Điều 11 Thông tư số 

85/2025/TT-BNNMT ngày 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 

17 h00. 

31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy 

định về quản lý loài nguy cấp, 

quý, hiếm, loài động vật rừng 

thông thường và thực thi Công 

ước về buôn bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp 

- Điều 13 Thông tư số 

85/2025/TT-BNNMT ngày 

31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy 

định về quản lý loài nguy cấp, 

quý, hiếm, loài động vật rừng 

thông thường và thực thi Công 

ước về buôn bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp 

2 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh 

học 

27 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

Không 

Điều 21 Thông tư số 85/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định về quản lý loài 

nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật 

rừng thông thường và thực thi 

Công ước về buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 

17 h00. 

c Lĩnh vực Thuế 

1 

Thủ tục khai, nộp 

phí bảo vệ môi 

trường đối với khí 

thải 

30 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận Tờ khai phí 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 

17 h00. 

Không 

- Luật Ngân sách nhà nước số 

89/2025/QH15; 

- Luật Phí và lệ phí số 

97/2015/QH13; 

- Luật Quản lý thuế số 

38/2019/QH14; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14; 

- Nghị định số 153/2024/NĐ-CP 

ngày 21/11/2024 của Chính phủ 

quy định phí bảo vệ môi trường 

đối với khí thải; 

- Nghị định số 125/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý của Bộ 

Tài chính; 

- Nghị định số 362/2025/NĐ-CP 

ngày 31/12/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 

thi hành Luật Phí và lệ phí. 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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d Lĩnh vực Thú y (Chu cục Chăn nuôi và Thú y 

1 

Cấp Giấy chứng 

nhậncơ sở an toàn 

dịchbệnh động vật 

(trừ cơ sở an toàn 

dịch bệnh theo 

yêu cầu của nước 

nhập khẩu) 

14 ngày làm việc 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 h00. 

- Phí thẩm định đối với cơ sở 

an toàn dịch bệnh động vật: 

300.000 đồng/lần (căn cứ 

khoản 2 Mục II Biểu phí, lệ 

phí trong công tác thú y 

Thông tư số 101/2020/TT-

BTC ngày 23/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí, lệ phí trong công 

tác thú y). 

- Chi phí xét nghiệm mẫu 

(nếu có): Theo Phụ lục 2 Biểu 

khung giá dịch vụ chẩn đoán 

thú y Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định khung giá 

dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, 

khử trùng cho động vật, chẩn 

đoán thú y và dịch vụ kiểm 

nghiệm thuốc dùng cho động 

vật.. 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội; 

- Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi 

bổ sung một số điều của 15 Luật 

trong 

lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 

trường; 

- Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNTngày 0/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh 

động vật; 

-Thông tư số 101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong công tác thú y; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định khung giá 

dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử 

trùng cho động vật, chẩn đoán thú 

y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc 

dùng cho động vật.  

- Thông tư số 09/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân quyền, phân 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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cấp và phân 

định thẩm quyền trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước về chăn nuôi và 

thú y. 

- Thông tư số 20/2026/TT-

BNNMT ngày 03 tháng 04 năm 

2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về cơ sở, vùng an toàn dịch 

bệnh động vật. 

2 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận cơ sở 

an toàn dịch bệnh 

động vật (trừ cơ 

sở an toàn dịch 

bệnh theo yêu cầu 

của nước nhập 

khẩu) 

3,5 ngày 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

 

Phí thẩm định đối với cơ sở 

an toàn dịch bệnh động vật: 

300.000 đồng/lần (căn cứ 

khoản 2 Mục II Biểu phí, lệ 

phí trong công tác thú y 

Thông tư số 

101/2020/TTBTC ngày 

23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định về mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

phí, lệ phí trong công tác thú 

y)  

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội; 

- Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi 

bổ sung một số điều của 15 Luật 

trong 

lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 

trường; 

- Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNTngày 0/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh 

động vật; 

-Thông tư số 101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về mức thu, 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 h00. 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong công tác thú y; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định khung giá 

dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử 

trùng cho động vật, chẩn đoán thú 

y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc 

dùng cho động vật.  

- Thông tư số 09/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân quyền, phân 

cấp và phân 

định thẩm quyền trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước về chăn nuôi và 

thú y. 

- Thông tư số 20/2026/TT-

BNNMT ngày 03 tháng 04 năm 

2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về cơ sở, vùng an toàn dịch 

bệnh động vật. 

3 
Cấp Giấy chứng 

nhận vùng an 

toàn dịch bệnh 

21 ngày 
1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

- Phí thẩm định đối với vùng 

an toàn dịch bệnh động vật: 

3.500.000 đồng/lần 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội; 

- Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi 
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động vật (trừ 

vùng an toàn dịch 

bệnh cấp tỉnh và 

vùng an toàn dịch 

bệnh phục vụ xuất 

khẩu) 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 h00. 

(căn cứ khoản 1 Mục II Biểu 

phí, lệ phí trong công tác thú 

y Thông tư số 101/2020/TT-

BTC ngày 23/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí, lệ phí trong công 

tác thú y). 

- Chi phí xét nghiệm mẫu 

(nếu có): Theo Phụ lục 2 Biểu 

khung giá dịch vụ chẩn đoán 

thú y Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định khung giá 

dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, 

khử trùng cho động vật, chẩn 

đoán thú y và dịch vụ kiểm 

nghiệm thuốc dùng cho động 

vật 

bổ sung một số điều của 15 Luật 

trong 

lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 

trường; 

- Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về 

cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 

động vật; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong công tác thú y; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định khung giá 

dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử 

trùng cho động vật, 

chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm 

nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân quyền, phân 

cấp và phân 

định thẩm quyền trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước về chăn nuôi và 

thú y. 

- Thông tư số 20/2026/TT-

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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BNNMT ngày 03 tháng 04 năm 

2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về cơ sở, vùng an toàn dịch 

bệnh động vật 

4 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận vùng 

an toàn dịch bệnh 

động vật (trừ 

vùng an toàn dịch 

bệnh cấp tỉnh và 

vùng an toàn dịch 

bệnh phục vụ xuất 

khẩu) 

03 ngày 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 h00. 

Phí thẩm định đối với vùng 

an toàn dịch bệnh động vật: 

3.500.000 đồng/lần (căn cứ 

khoản 1 Mục II Biểu phí, lệ 

phí trong công tác thú y 

Thông tư số 101/2020/TT-

BTC ngày 23/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí, lệ phí trong công 

tác thú y) 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội; 

- Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi 

bổ sung một số điều của 15 Luật 

trong 

lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 

trường; 

- Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về 

cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 

động vật; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong công tác thú y; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định khung giá 

dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ 

trùng cho động vật, 

chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm 

nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân quyền, phân 

cấp và phân 

định thẩm quyền trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước về chăn nuôi và 

thú y. 

- Thông tư số 20/2026/TT-

BNNMT ngày 03 tháng 04 năm 

2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về cơ sở, vùng an toàn dịch 

bệnh động vật 

TT 

Tên TTHC 

được sửa 

đổi, 

bổ sung, 

thay thế (tên 

cũ) 

Tên TTHC 

được sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế (tên mới) 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 
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I DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH 

a Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

1 

Cấp giấy 

phép khai 

thác mẫu vật 

loài nguy 

cấp, quý, 

hiếm từ tự 

nhiên 

Phê duyệt 

Phương án 

khai thác mẫu 

vật loài nguy 

cấp, quý, hiếm 

từ tự nhiên 

(phục vụ các 

dự án, đề tài 

nghiên cứu 

khoa học cấp 

quốc gia, cấp 

bộ, cấp tỉnh đã 

được cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt theo 

quy định của 

pháp luật; 

phục vụ công 

tác đối ngoại 

theo quyết định 

của Thủ tướng 

Chính phủ) 

11 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

hợp  

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, 

nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, Toà 

nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị 

sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày 

nghỉ và ngày lễ, tết theo quy 

định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 

11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

h00. 

Không 

Điều 10 Thông tư số 

85/2025/TT-BNNMT 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

quy định về quản lý loài 

nguy cấp, quý, hiếm, 

loài động vật rừng 

thông thường và thực 

thi Công ước về buôn 

bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp 

2 

Quy trình 

thực hiện 

thả lại loài 

động vật 

nguy cấp, 

quý, hiếm 

được ưu tiên 

Thả động vật 

nuôi sinh sản 

tại cơ sở nuôi, 

cơ sở bảo tồn 

đa dạng sinh 

học về môi 

trường tự 

16 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, 

nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, Toà 

Không 

Điều 11 Thông tư số 

85/2025/TT-BNNMT 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

quy định về quản lý loài 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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bảo vệ nuôi 

sinh sản tại 

cơ sở bảo 

tồn đa dạng 

sinh học 

nhiên nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị 

sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày 

nghỉ và ngày lễ, tết theo quy 

định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 

11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

h00. 

nguy cấp, quý, hiếm, 

loài động vật rừng 

thông thường và thực 

thi Công ước về buôn 

bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp 

4 

Đăng ký mã 

số cơ sở 

nuôi, trồng 

các loài động 

vật, thực vật 

thuộc Phụ 

lục Công 

ước CITES 

Đăng ký mã số 

cơ sở nuôi, cơ 

sở trồng loài 

động vật, thực 

vật thuộc Phụ 

lục CITES 

- Trường hợp 1: 03 

ngày làm việc; 

- Trường hợp 2: 

Cần kiểm tra thực 

tế: 15 ngày làm 

việc; 

- Trường hợp 3:  

  + Cần tham vấn 

Cơ quan khoa học 

CITES Việt Nam: 

10 ngày làm việc; 

+ Cần tham vấn Cơ 

quan khoa học 

CITES Việt Nam 

đồng thời cần kiểm 

tra thực tế: 15 ngày 

làm việc; 

- Trường hợp 4: 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, 

nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, Toà 

nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị 

sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày 

nghỉ và ngày lễ, tết theo quy 

định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 

11 giờ 30 phút. 

Không 

Điều 26 Thông tư số 

85/2025/TT-BNNMT 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

quy định về quản lý loài 

nguy cấp, quý, hiếm, 

loài động vật rừng 

thông thường và thực 

thi Công ước về buôn 

bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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Trường hợp nuôi, 

trồng loài động vật, 

thực vật thuộc Phụ 

lục I CITES để 

xuất khẩu vì mục 

đích thương mại: 

16 ngày làm việc 

(Không bao gồm 

thời gian thẩm định 

hồ sơ của ban thư 

ký CITES). 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

h00. 

5 

Cấp lại mã 

số cơ sở 

nuôi, trồng 

các loài động 

vật, thực vật 

thuộc Phụ 

lục Công 

ước CITES 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung thông tin 

mã số cơ sở 

nuôi, cơ sở 

trồng loài động 

vật, thực vật 

thuộc Phụ lục 

CITES 

- Trường hợp 1: 03 

ngày làm việc; 

- Trường hợp 2: 

Cần kiểm tra thực 

tế: 15 ngày làm 

việc; 

- Trường hợp 3:  

  + Cần tham vấn 

Cơ quan khoa học 

CITES Việt Nam: 

10 ngày làm việc; 

+ Cần tham vấn Cơ 

quan khoa học 

CITES Việt Nam 

đồng thời cần kiểm 

tra thực tế: 15 ngày 

làm việc; 

- Trường hợp 4: 

Trường hợp nuôi, 

trồng loài động vật, 

thực vật thuộc Phụ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, 

nhận kết quả: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

(Trung tâm Phục vụ hành chỉnh 

công tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, Toà 

nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị 

sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu) 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/ 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày 

nghỉ và ngày lễ, tết theo quy 

định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 

11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

h00. 

Không 

Điều 26 Thông tư số 

85/2025/TT-BNNMT 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

quy định về quản lý loài 

nguy cấp, quý, hiếm, 

loài động vật rừng 

thông thường và thực 

thi Công ước về buôn 

bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp 

https://motcuannmt.mae.gov.vn/
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D. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa 

đổi, bổ sung, thay thế 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 

1 1.011998 
Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám 

định quyền đối với giống cây trồng 

- Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 

2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản 

lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 

2026 và Nghị định số 33/2026/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính 

phủ 

 - Quyết định số 1163/QĐ-BNNMT, 

ngày 03/04/2026 của Bộ Nông nghiệp 

và môi trường về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng 

Trồng trọt 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

lục I CITES để 

xuất khẩu vì mục 

đích thương mại: 

16 ngày làm việc 

(Không bao gồm 

thời gian thẩm định 

hồ sơ của ban thư 

ký CITES). 
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trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 

2 1.014021 

Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh học trong trường 

hợp cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

đề nghị thu hồi giấy chứng nhận 

Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 

31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định về quản 

lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động 

vật rừng thông thường và thực thi Công 

ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp  

Bảo tồn thiên 

nhiên và Đa 

dạng sinh học 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

3 1.008603 

Thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai 

phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải 

Nghị định số 346/2025/NĐ-CP ngày 

29/12/2025  
Thuế Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
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